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 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 XÃ PHƢỚC THÀNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 Số : 103/TB-UBND Phước Thành, ngày 07 tháng 10 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

V/v Công khai kết quả rà soát hộ làm nông, lâm, ngƣ nghiệp có mức sống trung 

bình năm 2024 trên địa bàn xã Phƣớc Thành 

 

Thực hiện    ho ch số 112/KH-UBND ngày 14/06/2024 c   UBND huyện Tuy 

Phước về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2024 trên đị  bàn 

huyện; 

Thực hiện    ho ch số 86/KH-UBND ngày 20/8/2024 c   UBND xã Phước  

Thành về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2024 trên đị  bàn xã; 

Căn cứ biên bản họp xét hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và thoát cận 

nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình t i 04 thôn 

trên đị  bàn xã.  

Trên cở sở tổng hợp k t quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và 

thoát cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình 

c   B n chỉ đ o rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024 xã. Hiện n y, trên đị  

bàn xã có 214 hộ với 593 khẩu làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống 

trung bình năm 2024. 

( Có danh sách kèm theo ) 

N y UBND xã Phước Thành thông báo công khai cho toàn thể nhân dân trên đị  

bàn xã bi t. Trong thời gi n 05 ngày làm việc kể từ ngày r  thông báo ( 07/10/2024 – 

11/10/2024 ) n u không có khi u n i c   người dân, UBND xã ti n hành r  Quy t định 

phê duyệt d nh sách hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung 

bình năm 2024 theo qui định./. 

    

Nơi nhận :           CHỦ TỊCH 
- Đài TT xã;  
- 4 thôn;                    

- Lưu: VT, VHXH. 

 

 

             Nguyễn Thành Đạt 
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UBND XÃ PHƢỚC THÀNH 
   

DANH SÁCH HỘ CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH CUỐI NĂM 2024 

(Kèm theo Thông báo số:103/TB-UBND ngày 07/10/2024 của UBND xã) 

TT 

Họ và tên 

Quan 

hệ với 

chủ hộ 

Giới 

tính 

CMND/CCCD/ 

Giấy khai sinh 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Nơi ở hiện 

nay                    

( Thôn ) 

Ghi 

chú 
TT  

hộ 

TT  

khẩu 

1.Ch  hộ 
2.Vợ, chồng 

3.Con 

4.Ch , mẹ 
5.Ông, bà 

6.Cháu 

7.Anh,chị,em 
8.Khác 

1. 

Nam 

2. Nữ 

(Ghi 1 n u có giấy kh i 

sinh 
hoặc 2 n u không có 

giấy kh i sinh) 

A B C D E F G 13 14 

    CẢNH AN 1             

1 1 Nguyễn Ngọc Châu 1 1 052060012086 20/10/1960 
Xóm 4, 

Cảnh An 1 
  

2 1 Nguyễn Thị Xu 1 2 052165014387 12/06/1965 
Xóm 1, 

Cảnh An 1 
  

3 1 Thái Văn Đi 1 1 052045005204 20/11/1945 
Xóm 2, 

Cảnh An 1 
  

  2 Tô Thị  im Anh 2 2 052145003397 15/7/1945 
Xóm 2, 

Cảnh An 1 
  

4 1 Ngô Ngọc Long 1 1 052040004127 15/01/1940 
Xóm 1, 

Cảnh An 1 
  

  2 Lê Thị Mân 2 2 052145003769 10/02/1945 
Xóm 1, 

Cảnh An 1 
  

5 1 Nguyễn Thanh Tú 1 1 052076011256 14/04/1976 
Xóm 1, 

Cảnh An 1 
  

  2 Lê Thị Cẩm Th ch 2 2 052183007237 01/05/1983 
Xóm 1, 

Cảnh An 1 
  

  3 Nguyễn Duy Tính 3 1 052201002553 29/09/2001 
Xóm 1, 

Cảnh An 1 
  

  4 Nguyễn  iều My 3 2 052306009923 19/10/2006 
Xóm 1, 

Cảnh An 1 
  

  5 Nguyễn Quốc Tuấn 3 1 052200014276 11/04/2000 
Xóm 1, 

Cảnh An 1 
  

6 1 Nguyễn Văn Hiệp 1 1 052087010320 01/01/1987 
Xóm 2, 

Cảnh An 1 
  

  2 Đào Thị Lệ Trinh 2 2 052198014502 05/05/1998 
Xóm 2, 

Cảnh An 1 
  

7 1 Trần Thị Kim Đính 1 2 052158007810 18/08/1958 
Xóm 1, 

Cảnh An 1 
  

8 1 Nguyễn Văn Sáu 1 1 052071010830 14/02/1971 
Xóm 1, 

Cảnh An 1 
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  2 Nguyễn Thị Chung 2 2 052171006904 02/05/1971 
Xóm 1, 

Cảnh An 1 
  

  3 Nguyễn Th nh Th y 3 2   11/01/1993 
Xóm 1, 

Cảnh An 1 
  

  4 Ph m Vũ Anh Thư 6 2   05/08/2020 
Xóm 1, 

Cảnh An 1 
  

9 1 Nguyễn Thị Thùy 1 2 052157009868 15/08/1957 
Xóm 2, 

Cảnh An 1 
  

10 1 Cao Đào Thị Mận 1 2 052152008912 14/06/1952 
Xóm 2, 

Cảnh An 1 
  

  2 Trần Th nh Tân 2 1 052078007993 01/04/1978 
Xóm 2, 

Cảnh An 1 
  

  3 Huỳnh Thị Lời 8 2 052183006074 12/09/1983 
Xóm 2, 

Cảnh An 1 
  

  4 Trần Thị Huỳnh Ly 6 2 052308004905 14/05/2008 
Xóm 2, 

Cảnh An 1 
  

  5 Trần Huỳnh Tỷ 6 1 052213016258 15/05/2013 
Xóm 2, 

Cảnh An 1 
  

11 1 Nguyễn Văn Minh 1 1 052041003877 06/10/1941 
Xóm 2, 

Cảnh An 1 
  

  2 Hồ Thị M i 2 2 052149006008 09/03/1949 
Xóm 2, 

Cảnh An 1 
  

12 1 Huỳnh Ngọc Minh 1 1 052044004571 14/12/1944 
Xóm 3, 

Cảnh An 1 
  

  2 Nguyễn Thị  iển 2 2 052149004506 14/10/1949 
Xóm 3, 

Cảnh An 1 
  

  3 Huỳnh Ngọc Sơn 3 1 052093019272 13/08/1993 
Xóm 3, 

Cảnh An 1 
  

  4 Ngô Thị Bích Phượng 8 2 052193016187 18/06/1993 
Xóm 3, 

Cảnh An 1 
  

  5 Huỳnh Gi   hánh 6 1 052218006231 01/08/2018 
Xóm 3, 

Cảnh An 1 
  

  6 Huỳnh Phương Diệp 6 2 052321001088 03/02/2021 
Xóm 3, 

Cảnh An 1 
  

13 1 Nguyễn Văn Thành 1 1 052063011915 18/06/1963 
Xóm 3, 

Cảnh An 1 
  

  2 Đặng Thị Bích 2 2 052170014286 03/09/1970 
Xóm 3, 

Cảnh An 1 
  

  3 Nguyễn Văn Thiên 3 1 052098013896 20/11/1998 
Xóm 3, 

Cảnh An 1 
  

  4 Nguyễn Ngọc Bảo 3 1 052092022292 13/04/1992 
Xóm 3, 

Cảnh An 1 
  

14 1 Lê Thị Thành 1 2 052145002469 03/07/1945 
Xóm 6, 

Cảnh An 1 
  

  2 Ph m Xuân Hiệp 3 1 052067007500 28/08/1967 
Xóm 6, 

Cảnh An 1 
  

  3 Đào Thị Xuân Nương 8 2 052171006450 01/01/1971 
Xóm 6, 

Cảnh An 1 
  

  4 Ph m Thị  iều Thư 6 2 052301014085 29/01/2001 
Xóm 6, 

Cảnh An 1 
  

15 1 Đoàn Thị Trọng 1 2 052148009302 04/3/1948 
Xóm 6, 

Cảnh An 1 
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  2 Hồ Đăng  h  3 1 052093015827 05/3/1993 
Xóm 6, 

Cảnh An 1 
  

16 1 Nguyễn Thị Phú 1 2 052147002837 30/4/1947 
Xóm 4, 

Cảnh An 1 
  

17 1 Nguyễn Văn Lặc 1 1 052045000677 06/8/1945 
Xóm 2, 

Cảnh An 1 
  

  2 B ch Thị Thơm 2 2 052150000989 23/11/1950 
Xóm 2, 

Cảnh An 1 
  

18 1 Lê Phú Hồng 1 1 052070005223 02/02/1970 
Xóm 1, 

Cảnh An 1 
  

  2 Lê Phú Huy 3 1 052096010854 22/08/1996 
Xóm 1, 

Cảnh An 1 
  

  3 Lê Phú Chương 3 1   1997 
Xóm 1, 

Cảnh An 1 
  

19 1 Đào Văn Mƣời 1 1 052062107822 08/04/1962 
Xóm 2, 

Cảnh An 1 
  

  2 Nguyễn Thị Phải 2 2 052163005236 03/02/1963 
Xóm 2, 

Cảnh An 1 
  

20 1 
Nguyễn Thị Thu 

Hằng 
1 2 052164007529 10/02/1964 

Xóm 2, 

Cảnh An 1 
  

  2 Nguyễn Ngọc Đức 3 1 052093004937 16/04/1993 
Xóm 2, 

Cảnh An 1 
  

  3 Võ Thị Ngọc Đo n 8 2 052195018552 28/02/1995 
Xóm 2, 

Cảnh An 1 
  

  4 Nguyễn Võ Tố M i 6 2 052315012953 21/9/2015 
Xóm 2, 

Cảnh An 1 
  

  5 Nguyễn Võ Th nh 6 1 052217003083 2017 
Xóm 2, 

Cảnh An 1 
  

21 1 Đinh Văn Vũ 1 1 052079031081 26/6/1979 
Xóm 6, 

Cảnh An 1 
  

  2 
Nguyễn Thị Th nh 

Nga 
2 2 052183010153 04/7/1983 

Xóm 6, 

Cảnh An 1 
  

  3 Đinh Việt Nhật 3 1 052203011801 16/11/2003 
Xóm 6, 

Cảnh An 1 
  

  4 Đinh Việt  ỳ 3 1 052211006076 05/8/2011 
Xóm 6, 

Cảnh An 1 
  

  5 Đinh Việt Ti n 3 1 052213009299 21/9/2013 
Xóm 6, 

Cảnh An 1 
  

22 1 Nguyễn Hùng 1 1 052070015898 05/12/1970 
Xóm 1, 

Cảnh An 1 
  

  2 Đào Thị Thành 2 2   1970 
Xóm 1, 

Cảnh An 1 
  

  3 Nguyễn Hoàng Thu 3 2   1999 
Xóm 1, 

Cảnh An 1 
  

23 1 Nguyễn Thanh Tùng 1 1 052082007728 01/02/1982 
Xóm 2, 

Cảnh An 1 
  

  2 Nguyễn Th nh  h ng 3 1   08/04/2008 
Xóm 2, 

Cảnh An 1 
  

24 1 Nguyễn Xuân Lân 1 1 052072019060 01/03/1972 
Xóm 2, 

Cảnh An 1 
  

  2 Nguyễn Thị  im Liên 2 2   1972 
Xóm 2, 

Cảnh An 1 
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25 1 Trần Thế Bảo 1 1 052091044522 10/04/1991 
Xóm 2, 

Cảnh An 1 
  

  2 
Nguyễn Thị Hồng 

Phương 
2 2   21/09/1996 

Xóm 2, 

Cảnh An 1 
  

  3 Trần Nguyễn Hải Y n 3 2   2015 
Xóm 2, 

Cảnh An 1 
  

  4 
Trần Nguyễn Hải 

Thiện 
3 1   2016 

Xóm 2, 

Cảnh An 1 
  

26 1 Trần Văn Hiệu 1 1 052085006351 20/05/1985 
Xóm 3, 

Cảnh An 1 
  

  2 Nguyễn Thị Thân 2 2   1983 
Xóm 3, 

Cảnh An 1 
  

  3 Trần  im Hoàng 3 1   2013 
Xóm 3, 

Cảnh An 1 
  

  4 Trần  im Huy 3 1   2019 
Xóm 3, 

Cảnh An 1 
  

27 1 Nguyễn Đình Cẩm 1 1   13/06/1963 
Xóm 4, 

Cảnh An 1 
  

  2 Nguyễn Thị Chức 3 2   10/10/1967 
Xóm 4, 

Cảnh An 1 
  

28 1 Lê Thị Sanh 1 2 052169008307 03/02/1969 
Xóm 5, 

Cảnh An 1 
  

29 1 Hồ Thị Bình 1 2 052153009639 20/11/1953 
Xóm 5, 

Cảnh An 1 
  

30 1 Trƣơng Văn Thông 1 1 052050003818 04/02/1950 
Xóm 5, 

Cảnh An 1 
  

  2 Trần Thị Nh n 2 2   06/02/1957 
Xóm 5, 

Cảnh An 1 
  

  3 Trương Công Thịnh 3 1   20/02/1991 
Xóm 5, 

Cảnh An 1 
  

31 1 Lê Văn Mốc 1 1 052068009916 03/09/1968 
Xóm 6, 

Cảnh An 1 
  

  2 Nguyễn Thị Thu Hằng 2 2   12/10/1969 
Xóm 6, 

Cảnh An 1 
  

32 1 Nguyễn Văn Bé 1 1 052063016975 20/10/1963 
Xóm 6, 

Cảnh An 1 
  

  2 Nguyễn Thị Hiền Tâm 2 2   04/03/1962 
Xóm 6, 

Cảnh An 1 
  

33 1 
Nguyễn Thị Long 

Phƣợng 
1 2 054154002645 10/12/1954 

Xóm 6, 

Cảnh An 1 
  

  2 Đỗ Tấn Hiệp 2 1   20/10/1950 
Xóm 6, 

Cảnh An 1 
  

  3 Đỗ Tấn Vũ 3 1   30/09/1977 
Xóm 6, 

Cảnh An 1 
  

34 1 Nguyễn Văn Trƣờng 1 1 052074010013 27/01/1974 
Xóm 6, 

Cảnh An 1 
  

  2 Nguyễn Thị Mỹ Châu 2 2   26/07/1983 
Xóm 6, 

Cảnh An 1 
  

  3 Nguyễn Thành An 3 1   29/07/2012 
Xóm 6, 

Cảnh An 1 
  

  4 
Nguyễn Ngọc Anh 

Minh 
3 1   26/11/2017 

Xóm 6, 

Cảnh An 1 
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  5 
Nguyễn Ngọc Tâm 

Anh 
3 2   02/04/2022 

Xóm 6, 

Cảnh An 1 
  

35 1 Lê Thanh Tú 1 1 052084014246 07/10/1984 
Xóm 6, 

Cảnh An 1 
  

  2 Lê Thị Liễu 2 2   10/03/1985 
Xóm 6, 

Cảnh An 1 
  

  3 Lê Thị Phương Anh 3 2   13/12/2009 
Xóm 6, 

Cảnh An 1 
  

  4 Lê Thị Phương Chi 3 2   23/05/2012 
Xóm 6, 

Cảnh An 1 
  

  5 Lê Đức Chinh 3 1   28/04/2019 
Xóm 6, 

Cảnh An 1 
  

36 1 Nguyễn Văn Chẻn 1 1 052052007771 30/10/1952 
Xóm 4, 

Cảnh An 1 
  

  2 Nguyễn Thị Miễn 2 2 052152004880 10/10/1952 
Xóm 4, 

Cảnh An 1 
  

  3 Nguyễn Ngọc Th ch 3 1 025091014654 08/05/1991 
Xóm 4, 

Cảnh An 1 
  

37 1 Nguyễn Đình Kham 1 1 052054005223 01/01/1954 
Xóm 5, 

Cảnh An 1 
  

  2 Trần Thị Xuân B  2 2   01/01/1954 
Xóm 5, 

Cảnh An 1 
  

38 1 Đào Thị Tâm 1 2 052154008124 20/10/1954 
Xóm 6, 

Cảnh An 1 
  

39 1 Nguyễn Văn Công 1 1 052073002620 17/09/1973 
Xóm 2, 

Cảnh An 1 
  

  2 Nguyễn Thị Th nh 2 2 052174002478 17/11/1974 
Xóm 2, 

Cảnh An 1 
  

  3 Nguyễn Thị Y n Như 3 2 052301008145 24/03/2001 
Xóm 2, 

Cảnh An 1 
  

  4 
Nguyễn Thị Y n 

Nhiên 
3 2 052303001520 10/10/2003 

Xóm 2, 

Cảnh An 1 
  

  5 
Nguyễn Thị Y n 

Nhung 
3 2 052307005661 25/09/2007 

Xóm 2, 

Cảnh An 1 
  

  6 Nguyễn Minh Nhật 3 1 052212007418 25/11/2012 
Xóm 2, 

Cảnh An 1 
  

40 1 Lê Thanh Cƣờng 1 1 052085002108 07/02/1985 
Xóm 6, 

Cảnh An 1 
  

  2 
Nguyễn Thị Thúy 

Ngân 
2 2   29/12/1989 

Xóm 6, 

Cảnh An 1 
  

  3 
Lê Nguyễn Ngọc 

Trâm 
3 2   05/09/2015 

Xóm 6, 

Cảnh An 1 
  

  4 Lê Bá Bình 3 1   18/11/2018 
Xóm 6, 

Cảnh An 1 
  

41 1 Phạm Thị Sáu 1 2 052140007051 12/9/1940 
Xóm 3, 

Cảnh An 1 
  

  2 Lê Văn Sinh 3 1 052065017386 18/11/1965 
Xóm 3, 

Cảnh An 1 
  

  3 Lê Văn Ho t 6 1 052090021253 01/01/1990 
Xóm 3, 

Cảnh An 1 
  

  4 Lê Văn  ịp 6 1 052093013053 16/4/1993 
Xóm 3, 

Cảnh An 1 
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42 1 Phan Văn Hy 1 1 052083016925 01/05/1983 
Xóm 6, 

Cảnh An 1 
  

  2 Võ Thị M u 2 2   22/02/1981 
Xóm 6, 

Cảnh An 1 
  

  3 Phan Thành Hoàng 3 2   01/07/2006 
Xóm 6, 

Cảnh An 1 
  

  4 Ph n Thành Lộc 3 2   06/04/2009 
Xóm 6, 

Cảnh An 1 
  

43 1 Nguyễn Văn Trung 1 1 052070015720 14/07/1970 
Xóm 2, 

Cảnh An 1 
  

  2 
Nguyễn Thị Th nh 

Th y 
2 2 052171012153 24/02/1971 

Xóm 2, 

Cảnh An 1 
  

  3 Nguyễn Tấn Trực 3 1 052091008789 24/07/1991 
Xóm 2, 

Cảnh An 1 
  

  4 Nguyễn Đức Tự 3 1 052095014715 07/04/1995 
Xóm 2, 

Cảnh An 1 
  

  5 Nguyễn Hồ Th nh Tín 6 1 052215004559 22/04/2015 
Xóm 2, 

Cảnh An 1 
  

44 1 Nguyễn Văn Cu 1 1 052068023452 15/07/1968 
Xóm 1, 

Cảnh An 1 
  

  2 Nguyễn Văn Trọng 3 1 052098014929 28/05/1998 
Xóm 1, 

Cảnh An 1 
  

45 1 Ngô Kim Hùng 1 1 052077009343 08/03/1977 
Xóm 1, 

Cảnh An 1 
  

  2 
Trần Thị Th nh 

Quyền 
2 2 052178011075 07/02/1978 

Xóm 1, 

Cảnh An 1 
  

  3 Ngô Thanh Trúc 3 2 052302004669 30/07/2002 
Xóm 1, 

Cảnh An 1 
  

  4 Ngô Bích Như 3 2 052308012970 09/03/2008 
Xóm 1, 

Cảnh An 1 
  

  5 Ngô Thanh Ý 3 2 052309001307 02/11/2009 
Xóm 1, 

Cảnh An 1 
  

  6 Ngô Duy Khánh 3 1 052216002737 27/06/2016 
Xóm 1, 

Cảnh An 1 
  

46 1 Cao Văn Toàn 1 1 052072010730 13/4/1972 
Xóm 2, 

Cảnh An 1 
  

  2  iều Thị Thu Hường 2 2 052174012683 12/7/1974 
Xóm 2, 

Cảnh An 1 
  

  3 C o Thị Huyền Trâm 3 2 052197011211 29/12/1997 
Xóm 2, 

Cảnh An 1 
  

  4 C o Thị  iều Diễm 3 2 052304006414 18/10/2004 
Xóm 2, 

Cảnh An 1 
  

  5 C o Thị Thúy Quỳnh 3 2 052307009568 25/9/2007 
Xóm 2, 

Cảnh An 1 
  

47 1 Nguyễn Văn Thanh 1 1 052062009268 26/04/1962 
Xóm 2, 

Cảnh An 1 
  

  2 Huỳnh Thị L n 2 2 052159005710 04/05/1959 
Xóm 2, 

Cảnh An 1 
  

48 1 Trần Thị Quá 1 2 052182007561 20/09/1982 
Xóm 5, 

Cảnh An 1 
  

  2 Nguyễn Thành Duy 3 1 052204004958 14/12/2004 
Xóm 5, 

Cảnh An 1 
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  3 Nguyễn Thành Huy 3 1 052208008403 18/10/2008 
Xóm 5, 

Cảnh An 1 
  

49 1 Trƣơng Công Lập 1 1 052076017399 08/09/1976 
Xóm 5, 

Cảnh An 1 
  

  2 Lê Thị Bích Ng  2 2 052177014727 28/10/1977 
Xóm 5, 

Cảnh An 1 
  

  3 Trương Diệu  iều My 3 2 052301005368 17/06/2001 
Xóm 5, 

Cảnh An 1 
  

  4 Trương Công Tho i 3 1 052206004898 11/07/2006 
Xóm 5, 

Cảnh An 1 
  

50 1 Nguyễn Thị Hồng 1 2 052147008042 25/08/1947 
Xóm 5, 

Cảnh An 1 
  

51 1 Lê Ngọc Chƣơng 1 1 052062011807 21/08/1962 
Xóm 6, 

Cảnh An 1 
  

  2 Lê Thị Hồng Hải 2 2 052167005645 06/10/1967 
Xóm 6, 

Cảnh An 1 
  

52 1 Lê Văn Tuấn 1 1 052081010489 16/05/1981 
Xóm 5, 

Cảnh An 1 
  

  2 Hồ Thị Đào 2 2 052190022165 18/02/1990 
Xóm 5, 

Cảnh An 1 
  

  3 Lê Quốc Trung 3 1 052206010770 04/12/2006 
Xóm 5, 

Cảnh An 1 
  

  4 Lê Thị Phượng 3 2 052309010276 10/02/2009 
Xóm 5, 

Cảnh An 1 
  

  5 Lê Thị Điệp 5 2 052270012820 16/07/1970 
Xóm 5, 

Cảnh An 1 
  

53 1 
Nguyễn Thị Kim 

Anh 
1 2 052179012196 11/4/1979 

Xóm 6, 

Cảnh An 1 
  

  2 
Nguyễn Thị Th nh 

Thanh 
3 2 052306007286 07/3/2006 

Xóm 6, 

Cảnh An 1 
  

  3 Nguyễn Th nh Lộc 3 1 052209006907 03/3/2009 
Xóm 6, 

Cảnh An 1 
  

  4 Nguyễn Thị Hiền 4 2 052134003624 07/02/1934 
Xóm 6, 

Cảnh An 1 
  

54 1 Lê Văn Lai 1 1 052070018298 21/3/1970 
Xóm 6, 

Cảnh An 1 
  

  2 Huỳnh Thị Thứ 2 2 052176009314 30/6/1976 
Xóm 6, 

Cảnh An 1 
  

  3 Lê Huỳnh Bảo Châu 3 2 052202008579 14/4/2002 
Xóm 6, 

Cảnh An 1 
  

  4 Lê Huỳnh Bảo Trâm 3 2 052305002824 13/4/2005 
Xóm 6, 

Cảnh An 1 
  

  5 Lê Huỳnh Thảo Ly 3 2 052312015941 16/12/2012 
Xóm 6, 

Cảnh An 1 
  

55 1 Nguyễn Văn Phong 1 1 052079023450 16/8/1979 
Xóm 4, 

Cảnh An 1 
  

  2 Trần Thị Hồng Hà 2 2 052184013027 12/8/1984 
Xóm 4, 

Cảnh An 1 
  

  3 
Nguyễn Trần Hồng 

Vân 
3 2 052306014041 06/8/2006 

Xóm 4, 

Cảnh An 1 
  

  4 Nguyễn Thị  iều My 3 2 052308013737 18/01/2008 
Xóm 4, 

Cảnh An 1 
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56 1 Lê Hồng Hải 1 1 052070021038 1970 
Xóm 4, 

Cảnh An 1 
  

  2 Đặng Thị Th y Triều 2 2 052170016473 20/10/1970 
Xóm 4, 

Cảnh An 1 
  

  3 Lê Thái Học 3 1 052202007818 18/08/2002 
Xóm 4, 

Cảnh An 1 
  

  4 Lê Hồng Hân 3 1 052206002747 29/08/2006 
Xóm 4, 

Cảnh An 1 
  

57 1 Võ Văn Minh 1 1 052068021334 22/11/1968 
Xóm 3, 

Cảnh An 1 
  

58 1 Nguyễn Văn Thắng 1 1 052070009455 09/08/1970 
Xóm 1, 

Cảnh An 1 
  

  2 Đào Thị Nhị 2 2 052173015068 20/05/1973 
Xóm 1, 

Cảnh An 1 
  

  3 Nguyễn Chí Th o 3 1     
Xóm 1, 

Cảnh An 1 
  

  4 Nguyễn Thị Hiền 3 2 052199004548 22/07/1999 
Xóm 1, 

Cảnh An 1 
  

59 1 Lê Thanh Dũng 1 1 052087009332 09/06/1987 
Xóm 6, 

Cảnh An 1 
  

  2 Lê Thị Tiền 2 2   15/04/1995 
Xóm 6, 

Cảnh An 1 
  

  3 Lê Thị Hiền Nhi 3 2   15/09/2019 
Xóm 6, 

Cảnh An 1 
  

  4 Lê Thành An 3 1   06/08/2021 
Xóm 6, 

Cảnh An 1 
  

  Tổng cộng: 59 hộ; 184 khẩu 184 184         

    CẢNH AN 2             

60 1 Lê Văn Biện 1 1 052047005065 20/08/1947 
Xóm 2, 

Cảnh An 2 
  

  2 Lê Thị Cúc 2 2   15/11/1949 
Xóm 2, 

Cảnh An 2 
  

61 1 Lê Văn Hà 1 1 052077008900 20/11/1977 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

  2 Trần Thị Ánh Nguyệt 2 2   02/04/1980 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

  3 Lê Trần Thảo Ho ng 3 2   18/01/2001 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

  4 Lê Trần Th  Sơn 3 1   28/04/2004 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

  5 Lê Trần Thảo Vy 3 2   19/09/2002 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

  6 Lê Trần Thảo My 3 2   06/11/2006 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

62 1 Trần Đức Trung 1 1 052071014372 23/03/1971 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

  2 Lê Thị B ch Tuy t 2 2   13/03/1973 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

  3 Trần Duy Nhật 3 1   01/12/1999 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

  4 Trần Duy Trực 3 1   20/05/1994 Xóm 4,   
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Cảnh An 2 

63 1 Nguyễn Văn Bình 1 1 001063030778 01/11/1963 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

  2 
Nguyễn Thị  iều 

Nương 
2 2   10/02/1968 

Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

  3 Nguyễn Minh Ân 3 1   02/03/1995 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

  4 Lê Nguyễn Hồng Cẩm 6 2   07/08/2012 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

  5 Lê Hữu Tín 6 1   29/02/2014 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

  6 Nguyễn Văn Phụng 3 1   13/07/1992 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

64 1 Trƣơng Phƣớc Sanh 1 1 052060013283 08/06/1960 
Xóm 3, 

Cảnh An 2 
  

  2 Nguyễn Thị Gái 2 2   26/03/1967 
Xóm 3, 

Cảnh An 2 
  

  3 Trương Thị Minh Thư 2 2   11/12/2001 
Xóm 3, 

Cảnh An 2 
  

65 1 Nguyễn Thị Chƣa 1 2 052151008372 10/08/1951 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

66 1 Hồ Thị Mỹ Ngọc 1 2 052149003746 16/05/1949 
Xóm 5, 

Cảnh An 2 
  

  2 Trần Đình Hồ 3 1   08/09/1993 
Xóm 5, 

Cảnh An 2 
  

  3 Hồ Thị Thùy Vi 8 2   22/11/1997 
Xóm 5, 

Cảnh An 2 
  

  4 Trần Đỗ Hoàng Bách 6 1   17/05/2018 
Xóm 5, 

Cảnh An 2 
  

  5 Trần Đỗ Hoàng Y n 6 2   02/02/2003 
Xóm 5, 

Cảnh An 2 
  

67 1 Huỳnh Văn Sanh 1 1 052050000892 30/04/1950 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

  2 Bùi Thị Th ch 2 2 052153000938 01/09/1953 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

68 1 Nguyễn Thị Tấm 1 2 052166009441 01/10/1966 
Xóm 1, 

Cảnh An 2 
  

69 1 Trần Xuân Cảnh 1 1 052046002036 25/03/1946 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

  2 Trần Thị Thã 2 2 052149008240 10/03/1949 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

  3 Trần Thị Hồng Vân 3 2 052185013638 20/03/1985 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

70 1 Võ Thị Hƣơng 1 2 052161008793 10/10/1961 
Xóm 3, 

Cảnh An 2 
  

71 1 Trần Thị Đƣợc 1 2 052159010480 15/02/1959 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

72 1 Hồ Thị Học 1 2 052150009171 05/09/1950 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

  2 Dương Văn Cường 3 1 052079024941 01/11/1979 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

  3 Nguyễn Thị Tưởng 8 2 052178005837 16/12/1978 Xóm 4,   
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Cảnh An 2 

  4 Dương Văn Bảo 6 1 052207002166 25/04/2007 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

73 1 Phạm Thị Lùn 1 2 052148005983 20/01/1948 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

74 1 Đƣờng Thị Hà 1 2 052167015116 27/11/1967 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

  2 Nguyễn Đường  h  3 1   20/11/1996 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

  3 Nguyễn Đường Uyên Linh 3 2   03/04/2007 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

75 1 Ngô Văn Trung 1 1 052060014447 20/10/1960 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

  2 Ph n Thị Tuy t Ng  2 2 052165007589 17/07/1965 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

76 1 Ngô Văn Cang 1 1 052065018534 10/10/1965 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

  2 Hồ Thị Hộp 2 2 052170008221 18/7/1970 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

  3 Ngô Văn Chi n 3 1 052091004562 11/6/1991 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

  4 Ngô Văn Lộc 3 1 052095011472 06/6/1995 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

  5 Ngô Văn Ho n 3 1 052097011385 03/8/1997 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

  6 
Nguyễn Thị Quỳnh 

Nhi 
8 2 052199013687 10/12/1999 

Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

  7 Ngô Th nh Hằng 8 2 052321008077 16/09/2021 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

77 1 Nguyễn Văn Dạn 1 1 052052005036 24/09/1952 
Xóm 3, 

Cảnh An 2 
  

  2 Ph m Thị Tám 2 2 052156009761 08/08/1956 
Xóm 3, 

Cảnh An 2 
  

  3 
Huỳnh Nguyễn Tường 

Vy 
6 2 052312002141 09/12/2012 

Xóm 3, 

Cảnh An 2 
  

78 1 Lê Huỳnh Quang 1 1 052070020945 24/03/1970 
Xóm 3, 

Cảnh An 2 
  

79 1 Trần Thị Bân 1 2 052151007673 24/11/1951 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

  2 Trần Văn Sửu 3 1 052086012569 08/02/1986 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

  3 Võ Thị Mỹ Dung 8 2 052190013604 10/04/1990 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

  4 Trần Thị Mỹ Diệu 6 2 052310005562 01/03/2010 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

  5 Trần Thị Mỹ Hằng 6 2 052312007782 28/02/2012 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

  6 Trần Duy Phương 6 1 052217003070 28/08/2017 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

80 1 Nguyễn Văn Chơi 1 1 052043002599 22/11/1943 
Xóm 3, 

Cảnh An 2 
  

  2 Nguyễn Thị Ái 2 2 052148005868 08/02/1948 Xóm 3,   
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Cảnh An 2 

  3 Nguyễn Thị Thi 3 2 052181010101 08/11/1981 
Xóm 3, 

Cảnh An 2 
  

81 1 Bùi Văn Hào 1 1 052083017064 25/06/1983 
Xóm 2, 

Cảnh An 2 
  

  2 
Nguyễn Thị Cẩm 

Quyên 
2 2 052192013073 20/11/1992 

Xóm 2, 

Cảnh An 2 
  

  3 Bùi Đức Duy 3 1 052211001633 11/10/2011 
Xóm 2, 

Cảnh An 2 
  

  4 Bùi Gia Nguyên 3 1 052217003087 09/10/2017 
Xóm 2, 

Cảnh An 2 
  

82 1 Dƣơng Thị Tƣởng 1 2 052153009373 10/10/1953 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

  2 Nguyễn Ngọc Hoàng 6 1 052094011037 25/6/1994 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

  3 Nguyễn Thị Cẩm Tú 8 2 052302012156 28/07/2002 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

83 1 Nguyễn Văn Kia 1 1 052033002709 15/4/1933 
Xóm 2, 

Cảnh An 2 
  

  2 Nguyễn Thị Bích 2 2 052140006932 01/01/1940 
Xóm 2, 

Cảnh An 2 
  

  3 Nguyễn Văn Hùng 3 1 052078002210 02/02/1978 
Xóm 2, 

Cảnh An 2 
  

84 1 Nguyễn Bính Ngọ 1 1 052067007936 20/01/1967 
Xóm 2, 

Cảnh An 2 
  

85 1 Trần Thị Thanh Hoa 1 2 052147006568 28/01/1947 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

  2 Trần Thị Xuân Bình 3 2 052179019532 07/07/1979 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

  3 Hồ Hoàng Y n 6 2 052308006090 04/09/2008 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

86 1 Nguyễn Văn Phú 1 1 052072006238 21/4/1972 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

  2 Lê Thị Ngọc Th y 2 2 052172025572 07/7/1972 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

  3 Nguyễn Duy  ho  3 1 052203004940 07/7/2003 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

  4 Nguyễn Thị Mỹ Tho  3 2 052305012460 11/6/2005 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

  5 Nguyễn Duy Đ t 3 1 052210012318 18/10/2010 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

87 1 Trần Thị Cải 1 2 052162003975 14/12/1962 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

  2 Trần Tuấn  h ng 6 1 052210009247 13/3/2010 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

  3 Trần Thị Th nh Th y 3 2 052203008656 06/04/2003 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

  4 Lê Trần Hải Y n 7 2 
052320012429 

10/04/2020 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

88 1 Đào Hữu Tƣ 1 1 052050002372 10/6/1950 
Xóm 2, 

Cảnh An 2 
  

  2 Đoàn Thị Th nh 2 2 052151006460 01/01/1951 Xóm 2,   
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Cảnh An 2 

  3 Đào Minh Chưởng 3 1 052082016035 22/9/1982 
Xóm 2, 

Cảnh An 2 
  

89 1 Lê Hoàng Sanh 1 1 052072009807 16/06/1972 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

  2 Nguyễn Thị Bích Lệ 2 2 052173006104 10/01/1973 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

  3 Lê Thị Mộng Thi 3 2 052300009010 30/10/2000 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

90 1 
Võ Thị Minh 

Khƣơng 
1 2 052178005301 04/05/1978 

Xóm 3, 

Cảnh An 2 
  

  2 Nguyễn Nhất 2 1 052080016762 18/03/1980 
Xóm 3, 

Cảnh An 2 
  

  3 Nguyễn Th nh Hải 3 1 052211006915 21/03/2011 
Xóm 3, 

Cảnh An 2 
  

  4 Nguyễn Th nh Lộc 3 1 052214005498 18/10/2014 
Xóm 3, 

Cảnh An 2 
  

91 1 Lê Đắc Hậu 1 1 052081007787 01/01/1981 
Xóm 3, 

Cảnh An 2 
  

    Huỳnh Thị Như Ý 2 2 052179010961 11/04/1979 
Xóm 3, 

Cảnh An 2 
  

    Lê Thái Thiện 3 1   02/10/2012 
Xóm 3, 

Cảnh An 2 
  

    Lê Thị Nư Lành 3 2   18/10/2014 
Xóm 3, 

Cảnh An 2 
  

    Lê Thành Trung 3 1   29/01/2019 
Xóm 3, 

Cảnh An 2 
  

92 1 Nguyễn Hồng Thảo 1 1 052073021008 18/10/1973 
Xóm 1, 

Cảnh An 2 
  

93 1 Nguyễn Thị Tân 1 2 052178017989 07/07/1978 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

    Nguyễn Bảo Trân 3 2   26/04/2003 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

    Nguyễn Bảo Nhật 3 1   11/03/2006 
Xóm 4, 

Cảnh An 2 
  

  Tổng cộng: 34 hộ; 107 khẩu 107 107         

    BÌNH AN 1             

94 1 Lê Thị Trâu 1 2   02/07/1948 
Xóm 3, 

Bình An 1 
  

  2 M i Văn Hà 3 1   16/02/1972 
Xóm 3, 

Bình An 1 
  

  3 Ph m Thị M u 8 2   07/02/1975 
Xóm 3, 

Bình An 1 
  

  4 M i Phương Duy 6 1   26/11/1994 
Xóm 3, 

Bình An 1 
  

  5 
M i Thị Tuy t 

Phương 
6 2   10/07/1998 

Xóm 3, 

Bình An 1 
  

  6 M i Thị  iều Lo n 6 2   02/09/2004 
Xóm 3, 

Bình An 1 
  

95 1 Phan Văn Hàn 1 1   14/09/1975 
Xóm 5, 

Bình An 1 
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  2 Nguyễn Thị Cẩm 2 2   02/11/1980 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

  3 Ph n Văn Cường 3 1   16/06/2000 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

  4 Ph n Thị Bích Tr ng 3 2   10/06/2007 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

  5 Ph n Duy Trọng 3 1   30/09/2008 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

  6 Ph n Duy Trường 3 1   14/07/2020 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

96 1 Nguyễn Lê Tòng 1 1 052084011466 28/03/1984 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

  2 Trương Thị Ho  2 2   11/10/1988 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

  3 Nguyễn Th nh Toàn 3 1   20/03/2003 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

  4 Nguyễn Bảo Trân 3 2   13/11/2011 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

  5 Nguyễn Minh Trí 3 1   19/06/2020 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

97 1 Nguyễn Trung 1 1 052040002563 10/02/1940 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

  2 Trần Thị Phượng 2 2   01/03/1945 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

  3 Nguyễn Văn Bông 3 1   01/01/1987 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

  4 Nguyễn Văn Liên 3 1 052090020855 01/01/1990 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

98 1 Nguyễn Văn Long 1 1 052068003095 01/01/1968 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

  2 Nguyễn Th nh Tịnh 3 1   24/04/2010 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

99 1 Nguyễn Hiếu Kính 1 1 052042002860 13/08/1942 
Xóm 5 , 

Bình An 1 
  

  2 Nguyễn Thị Hường 2 2   25/05/1949 
Xóm 5 , 

Bình An 1 
  

  3 Nguyễn Văn Biên 3 1   20/10/1987 
Xóm 5 , 

Bình An 1 
  

100 1 Võ Đình Ba 1 1 052046004125 01/02/1946 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

  2 Nguyễn Thị Hường 2 2   20/04/1948 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

101 1 Nguyễn Văn Huỳnh 1 1 052059002854 18/09/1959 
Xóm 3, 

Bình An 1 
  

  2 Ph n Thị Cảnh 2 2   18/06/1956 
Xóm 3, 

Bình An 1 
  

102 1 Mai Văn Sinh 1 1 052065012295 12/12/1965 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

  2 Trương Thị Ngãi 2 2   10/10/1968 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

103 1 Nguyễn Anh Đức 1 1 052086008799 01/10/1986 
Xóm 4, 

Bình An 1 
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  2 Nguyễn Xuân Thành 3 1   09/09/2014 
Xóm 4, 

Bình An 1 
  

104 1 Lê Văn Hƣng 1 1 052062003371 05/01/1962 
Xóm 4, 

Bình An 1 
  

  2 Nguyễn Thị Ng  2 2   20/10/1965 
Xóm 4, 

Bình An 1 
  

105 1 Mai Thị Tuyết 1 2 052153010232 21/10/1953 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

  2 Võ Văn Lũy 3 1   08/06/1986 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

106 1 Đặng Văn Diêm 1 1 052062007968 20/06/1962 
Xóm 6, 

Bình An 1 
  

  2 Ph m Thị Hò  2 2   04/05/1966 
Xóm 6, 

Bình An 1 
  

107 1 Phan Văn Thảo 1 1 052058003711 02/08/1958 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

  2 Nguyễn Thị Thu Th y 2 2   28/08/1957 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

  3 Phan Thị Hồng Nhung 3 2   05/10/1993 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

108 1 Nguyễn Hữu Quốc 1 1 052072008004 04/08/1972 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

  2 Trương Thị Bích Chi 2 2   01/02/1977 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

  3 Nguyễn Hữu Hội 3 1   01/03/1996 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

  4 Nguyễn Hữu Thành 3 1   01/03/2001 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

  5 Nguyễn Chí Công 3 1   02/10/2008 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

  6 Võ Thị Hiền 5 2   12/04/1996 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

109 1 Nguyễn Đình Vọng 1 1 052068002265 04/01/1968 
Xóm 3, 

Bình An 1 
  

110 1 Nguyễn Phƣớc Hồng 1 1 052055005135 29/04/1955 
Xóm 3, 

Bình An 1 
  

  2 Đinh Thị Nhung 2 2   14/02/1958 
Xóm 3, 

Bình An 1 
  

111 1 Nguyễn Văn Út 1 1 052064014646 01/01/1964 
Xóm 3, 

Bình An 1 
  

  2 Hồ Thị Xuân 2 2   25/01/1963 
Xóm 3, 

Bình An 1 
  

  3 Nguyễn Thị  iều Thu 3 2   02/05/2007 
Xóm 3, 

Bình An 1 
  

112 1 Nguyễn Kim Trƣờng 1 1 052085006721 26/02/1985 
Xóm 2, 

Bình An 1 
  

  2 Trần Hồ Như Nhật 2 2   15/07/1990 
Xóm 2, 

Bình An 1 
  

  3 Nguyễn Trần Th nh Trúc 3 2   26/01/2010 
Xóm 2, 

Bình An 1 
  

  4 Nguyễn Hoài Lâm 3 1   02/09/2014 
Xóm 2, 

Bình An 1 
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113 1 Nguyễn Thị Thọ 1 2 001179035916 20/05/1979 
Xóm 1, 

Bình An 1 
  

  2 Đinh Thị Ngọc Thuận 3 2 052306010424 28/10/2006 
Xóm 1, 

Bình An 1 
  

114 1 Lê Thị Quảng 1 2 052135005672 10/06/1935 
Xóm 4, 

Bình An 1 
  

  2 Trần Hưng Thịnh 3 1 052078017696 20/05/1978 
Xóm 4, 

Bình An 1 
  

115 1 Trần Thị Quệ 1 2 052145006963 20/10/1945 
Xóm 3, 

Bình An 1 
  

116 1 Huỳnh Thị Cầm 1 2 052147003090 08/05/1947 
Xóm 3, 

Bình An 1 
  

  2 
Dương Thị Th nh 

Trúc 
6 2 044311001963 23/09/2011 

Xóm 3, 

Bình An 1 
  

117 1 Phan Thị Đầm 1 2 052155008478 02/02/1955 
Xóm 3, 

Bình An 1 
  

  2 Lê Thị Biển 3 2 052176020403 04/03/1978 
Xóm 3, 

Bình An 1 
  

  3 Trần Thành Nhân 6 1 052202000509 19/09/2002 
Xóm 3, 

Bình An 1 
  

  4 Trần Thị Bích Vân 6 2 052305001743 20/03/2005 
Xóm 3, 

Bình An 1 
  

  5 Trần Thị Cẩm Ly 6 2 052307001766 20/02/2007 
Xóm 3, 

Bình An 1 
  

118 1 Nguyễn Thị Ba 1 2 052159008414 17/01/1959 
Xóm 4, 

Bình An 1 
  

119 1 Nguyễn Thị Bảy 1 2 052163009142 10/02/1963 
Xóm 4, 

Bình An 1 
  

120 1 
Nguyễn Thị Thanh 

Bình 
1 2 052152004296 06/06/1952 

Xóm 5, 

Bình An 1 
  

121 1 Lê Thị Đức 1 2 052149005755 03/07/1949 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

122 1 Trƣơng Thị Sang 1 2 052150004847 16/8/1950 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

123 1 Nguyễn Thị Đủ 1 2 052162012771 04/01/1962 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

  2 Nguyễn Hoàn Duy 3 1 052088016333 01/12/1988 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

124 1 Cù Văn Phụng 1 1 052067012346 02/12/1967 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

  2 Trần Thị Hồng 2 2 052165009584 04/07/1965 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

  3 Cù Thanh Sang 3 1 052205008967 20/10/2005 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

125 1 Lê Thị Thảnh 1 2 052162004949 02/10/1962 
Xóm 4, 

Bình An 1 
  

126 1 Nguyễn Văn Năm 1 1 052052006783 20/01/1952 
Xóm 4, 

Bình An 1 
  

  2 Nguyễn Quốc Quí 3 1 052094008990 20/11/1994 
Xóm 4, 

Bình An 1 
  

  3 Lê Thị Minh Thư 2 2 046155009738 02/01/1955 
Xóm 4, 

Bình An 1 
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127 1 Lê Bá An 1 1 052073020455 20/10/1973 
Xóm 2, 

Bình An 1 
  

  2 
Ph m Thị Tuy t 

Nhung 
2 2 052178006385 01/03/1978 

Xóm 2, 

Bình An 1 
  

  3 Lê Thị Ngọc Sương 3 2 052300013069 29/06/2000 
Xóm 2, 

Bình An 1 
  

  4 Lê Thị Ngọc Hương 3 2 052302002578 14/05/2002 
Xóm 2, 

Bình An 1 
  

  5 Lê Ngọc Lài 3 2 052309008628 19/10/2009 
Xóm 2, 

Bình An 1 
  

  6 Lê Ph m  iều Ly 3 2 052311005209 14/09/2011 
Xóm 2, 

Bình An 1 
  

128 1 Phạm Văn Bƣởi 1 1 052064019369 16/10/1964 
Xóm 4, 

Bình An 1 
  

  2 Lê Thị Thu Tâm 2 2 052164005723 30/4/1964 
Xóm 4, 

Bình An 1 
  

129 1 Phạm Thị Cúc 1 2 052166014910 02/03/1966 
Xóm 3, 

Bình An 1 
  

  2 Ph m Thành Nghĩ  3 1 052097011060 29/03/1993 
Xóm 3, 

Bình An 1 
  

  3 Ph m Ngọc Tâm 3 1 052093020943 09/12/1997 
Xóm 3, 

Bình An 1 
  

  4 Ph m Thành Nhân 7 1 052217002981 15/03/2017 
Xóm 3, 

Bình An 1 
  

130 1 Lê Chí Đức 1 1 052082017224 09/02/1982 
Xóm 4, 

Bình An 1 
  

  2 Ph m Thị Thu Hường 2 2 052192005488 10/10/1992 
Xóm 4, 

Bình An 1 
  

  3 Lê Thị M i Đào 3 2 052309008879 06/8/2009 
Xóm 4, 

Bình An 1 
  

  4 Lê Thị Thu Anh 3 2 052308003892 05/5/2008 
Xóm 4, 

Bình An 1 
  

  5 Lê Thị Ho  Sen 3 2 052311003997 20/02/2011 
Xóm 4, 

Bình An 1 
  

131 1 Nguyễn Thị Mẫn 1 2 052160005305 12/08/1960 
Xóm 2, 

Bình An 1 
  

132 1 Nguyễn Trọng Lai 1 1 052068023373 18/06/1968 
Xóm 4, 

Bình An 1 
  

  2 Lê Thị Lệ Thu 2 2 052169012017 01/01/1969 
Xóm 4, 

Bình An 1 
  

133 1 Võ Đức Hoàng 1 1 052040005370 06/12/1940 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

    Lê Thị S o 2 2 052155007127 03/05/1955 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

134 1 Mai Văn Bôi 1 1 052061005363 01/01/1961 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

    Võ Thị Túc 2 2 052157002825 01/01/1957 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

135 1 Trần Thị Đức 1 2 052150003450 18/03/1950 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

136 1 Võ Văn Đắc 1 1 052063012496 20/02/1963 
Xóm 5, 

Bình An 1 
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    Nguyễn Thị Bích 2 2 052162013914 03/10/1962 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

    Võ Văn Thống 3 1 052094009692 18/02/1994 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

    Võ Thị Ngọc Trâm 3 2 052197003644 11/10/1997 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

137 1 Võ Thanh Long 1 1 052077008075 12/03/1977 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

    Huỳnh Thị Tuy t Ng  2 2 052175016758 12/10/1975 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

    Võ Hồng  h nh 3 1 052205015482 29/10/2005 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

    Võ Thị Xuân Hoàng 3 2 052307007232 03/10/2007 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

    Võ Thị Xuân Phượng 3 2 052309009994 10/10/2009 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

138 1 Nguyễn Văn Tƣ 1 1 052050003525 10/02/1950 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

    Nguyễn Thị Cúc 2 2 052157005881 10/03/1957 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

139 1 Lê Văn Thanh 1 1 052065007918 22/12/1965 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

    Nguyễn Thị Phượng 2 2 052168004946 12/04/1968 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

140 1 Nguyễn Thị Chừng 1 2 052145005995 04/10/1945 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

    Võ Thị Th nh Ng  3 2 052168015676 02/02/1968 
Xóm 5, 

Bình An 1 
  

141 1 Lê Văn Bông 1 1 052052002496 03/03/1952 
Xóm 3, 

Bình An 1 
  

  2 Nguyễn Thị Ho  2 2 052154009050 27/04/1954 
Xóm 3, 

Bình An 1 
  

142 1 Lê Thị Nhu 1 2 052150009407 15/04/1950 
Xóm 3, 

Bình An 1 
  

143 1 Phan Văn Ba 1 1 052053006988 02/03/1953 
Xóm 2, 

Bình An 1 
  

    Lê Thị Đẩy 2 1 052155012626 12/01/1955 
Xóm 2, 

Bình An 1 
  

144 1 Lê Thị Mỹ 1 2 025155004021 20/03/1955 
Xóm 2, 

Bình An 1 
  

145 1 Đặng Thị Hoa 1 2 052162004767 16/08/1962 
Xóm 3, 

Bình An 1 
  

146 1 Lê Thị Mỳ 1 2 052147003045 15/05/1947 
Xóm 3, 

Bình An 1 
  

147 1 Lê Minh Hùng 1 1 052048002024 12/08/1948 
Xóm 2, 

Bình An 1 
  

  2 Võ Thị Đàng 2 2 051154010263 02/02/1954 
Xóm 2, 

Bình An 1 
  

148 1 Trần Hƣng Ni 1 1 052078010655 05/06/1978 
Xóm 4, 

Bình An 1 
  

  2 Ph m Thị Vân Th nh 2 2 052180804562 26/04/1980 
Xóm 4, 

Bình An 1 
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  3 Trần Thị Trúc Ly 3 2 052305003909 18/12/2005 
Xóm 4, 

Bình An 1 
  

  4 Trần Hưng  hánh 3 1 052200008219 26/07/2000 
Xóm 4, 

Bình An 1 
  

149 1 
Nguyễn Thị Thanh 

Minh 
1 2 052162006780 20/04/1962 

Xóm 4, 

Bình An 1 
  

150 1 Đỗ Thế Danh 1 1 052074017753 04/10/1974 
Xóm 3, 

Bình An 1 
  

  2 Trần Thị Thúy Hằng 2 2 052176018115 13/07/1976 
Xóm 3, 

Bình An 1 
  

  3 Đỗ Y n Nhi 3 2 052301010042 06/07/2021 
Xóm 3, 

Bình An 1 
  

  4 Đỗ Y n L m 3 2 052303011209 26/09/2003 
Xóm 3, 

Bình An 1 
  

151 1 Lê Hồng Phong 1 1 044078007679 29/10/1978 
Xóm 3, 

Bình An 1 
  

  2 
Nguyễn Thị Như 

Trinh 
2 2 052189016944 05/01/1989 

Xóm 3, 

Bình An 1 
  

  3 Lê Thị Hồng Vân 3 2 052308004535 26/01/2008 
Xóm 3, 

Bình An 1 
  

  4 Lê Quốc Bảo 3 1   26/04/2010 
Xóm 3, 

Bình An 1 
  

152 1 Nguyễn Thị Phƣợng 1 2 052168066708 12/11/1968 
Xóm 3, 

Bình An 1 
  

153 1 Phạm Thị Thanh Loan 1 2 052160004038 02/10/1960 
Xóm 4, 

Bình An 1 
  

154 1 
Nguyễn Thị Kim 

Vạn 
1 2 052165001309 04/02/1965 

Xóm 3, 

Bình An 1 
  

155 1 
Nguyễn Thị Trúc 

Phƣơng 
1 2 052157004789 08/10/1957 

Xóm 6, 

Bình An 1 
  

  Tổng cộng: 62 hộ; 152 khẩu 152 152         

    BÌNH AN 2             

156 1 Nguyễn Ngọc Ánh 1 1 052064015673 07/07/1964 
Xóm 1, 

Bình An 2 
  

  2 Ph n Thị Bảy 2 2 052170013893 07/10/1970 
Xóm 1, 

Bình An 2 
  

157 1 Nguyễn Văn Bảy 1 1 052066025056 31/12/1966 
Xóm 1, 

Bình An 2 
  

  2 Trần Thị M i 2 2 052169011662 12/05/1969 
Xóm 1, 

Bình An 2 
  

158 1 Phạm Văn Nhẫn 1 1 052051000389 30/12/1953 
Xóm 2, 

Bình An 2 
  

  2 Nguyễn Thị L ng 2 2 051157000464 03/07/1957 
Xóm 2, 

Bình An 2 
  

159 1 Cao Văn Nuôi 1 1 052071010668 01/01/1971 
Xóm 2, 

Bình An 2 
  

  2 Ph m Thị Bé 2 2 052173016550 27/05/1973 
Xóm 2, 

Bình An 2 
  

  3 Cao Thanh Nhàn 3 2 052307013999 19/04/2007 
Xóm 2, 

Bình An 2 
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160 1 Lê Văn Nhiều 1 1 052048005595 02/03/1948 
Xóm 2, 

Bình An 2 
  

  2 Lê Chí Tâm 3 1 052076004500 28/09/1976 
Xóm 2, 

Bình An 2 
  

161 1 Nguyễn Thế Thống 1 1 052078010010 10/01/1978 
Xóm 2, 

Bình An 2 
  

  2 Ph m Thị Th nh Dung 2 2 052186006305 13/09/1986 
Xóm 2, 

Bình An 2 
  

  3 
Nguyễn Thị Tuy t 

Nhung 
3 2 052305003638 01/08/2005 

Xóm 2, 

Bình An 2 
  

  4 Nguyễn Thị Tuy t Nhi 3 2 052307011114 18/08/2007 
Xóm 2, 

Bình An 2 
  

  5 
Nguyễn Ph m Gi  

Lĩnh 
3 1 052212012502 22/03/2012 

Xóm 2, 

Bình An 2 
  

162 1 Ngô Thị Thu Thủy 1 2 052771009687 20/04/1971 
Xóm 2, 

Bình An 2 
  

  2 Ph m Văn Huần 2 1 051067014882 15/09/1967 
Xóm 2, 

Bình An 2 
  

163 1 Nguyễn Thế Thống 1 1 052062008739 05/03/1962 
Xóm 2, 

Bình An 2 
  

  2 Đặng Thị Xuân Thu 2 2 052170012262 01/01/1970 
Xóm 2, 

Bình An 2 
  

  3 Nguyễn Thành Trí 3 1 052098008313 07/11/1998 
Xóm 2, 

Bình An 2 
  

  4 Nguyễn Thành N m 3 1 052201007302 25/07/2001 
Xóm 2, 

Bình An 2 
  

164 1 Đào Thị Kim Chi 1 2 052171011886 28/08/1971 
Xóm 3, 

Bình An 2 
  

  2 Nguyễn Xuân Thái 3 1 052090016166 27/06/1990 
Xóm 3, 

Bình An 2 
  

  3 Nguyễn Xuân Thiện 3 1 052097016180 14/02/1997 
Xóm 3, 

Bình An 2 
  

165 1 Võ Đông Toại 1 1 052070020921 13/09/1970 
Xóm 3, 

Bình An 2 
  

  2 Nguyễn Thị Liên 2 2 052166005262 16/01/1966 
Xóm 3, 

Bình An 2 
  

  3 Võ Minh Châu 3 1 052099024660 18/04/1999 
Xóm 3, 

Bình An 2 
  

166 1 Võ Thị Thanh Thủy 1 2 052193002932 08/12/1993 
Xóm 3, 

Bình An 2 
  

  2 Nguyễn Võ Anh Thư 3 2 052315016078 30/09/2015 
Xóm 3, 

Bình An 2 
  

  3 Nguyễn Võ Chí Thiện 3 1 052218016611 26/05/2018 
Xóm 3, 

Bình An 2 
  

167 1 Lê Ngọc Hoài 1 1 052074019960 28/07/1974 
Xóm 3, 

Bình An 2 
  

  2 Lê Ngọc An 3 1 052204004588 20/09/2004 
Xóm 3, 

Bình An 2 
  

  3 Lê Ngọc  hánh 3 1 052209002187 02/01/2009 
Xóm 3, 

Bình An 2 
  

  4 Lê Ngọc Vương 3 1 052212014257 13/03/2012 
Xóm 3, 

Bình An 2 
  



 21 

168 1 Nguyễn Thị Thủy 1 2 052177003662 01/01/1977 
Xóm 3, 

Bình An 2 
  

169 1 Võ Văn Sáu 1 1 052050005708 10/02/1950 
Xóm 2, 

Bình An 2 
  

  2 Ph m Thị Thành 2 2 052151007808 09/01/1951 
Xóm 2, 

Bình An 2 
  

170 1 Phạm Văn Tùng 1 1 052084006832 16/03/1984 
Xóm 3, 

Bình An 2 
  

171 1 Nguyễn Thị Bảy 1 2 052148007094 20/01/1948 
Xóm 3, 

Bình An 2 
  

172 1 Trần Minh Lai 1 1 052064013028 22/10/1964 
Xóm 3, 

Bình An 2 
  

  2 Trần Thị Phụng 2 2 052164015713 26/02/1964 
Xóm 3, 

Bình An 2 
  

173 1 Phạm Văn Thịnh 1 1 052073014600 16/02/1973 
Xóm 3, 

Bình An 2 
  

  2 Lê Thị Mười 2 2 052176015518 01/03/1976 
Xóm 3, 

Bình An 2 
  

  3 Ph m Lê Bảo Tho i 3 1 052204014737 02/08/2004 
Xóm 3, 

Bình An 2 
  

  4 Ph m Văn Thời 3 1 052096008001 06/04/1996 
Xóm 3, 

Bình An 2 
  

174 1 Nguyễn Lộc 1 1 052050003174 02/04/1950 
Xóm 4, 

Bình An 2 
  

  2 Võ Thị Sáu 2 2 052148007368 21/02/1948 
Xóm 4, 

Bình An 2 
  

175 1 Nguyễn Chi Lăng 1 1 052064010036 15/07/1964 
Xóm 4, 

Bình An 2 
  

  2 Trương Thị Sen 2 2 052172009467 02/05/1972 
Xóm 4, 

Bình An 2 
  

176 1 Đoàn Văn Thành 1 1 052060011108 10/12/1960 
Xóm 4, 

Bình An 2 
  

  2 Ph m Thị Ngung 2 2 052150008554 01/01/1965 
Xóm 4, 

Bình An 2 
  

  3 Đoàn Ngọc Ái 3 1 052083015303 02/01/1983 
Xóm 4, 

Bình An 2 
  

177 1 Đặng Văn Sáng 1 1 052060011383 12/03/1960 
Xóm 4, 

Bình An 2 
  

  2 Võ Thị C m 2 2 052160007057 17/03/1960 
Xóm 4, 

Bình An 2 
  

178 1 Nguyễn Văn Phú 1 1 052040004976 14/03/1940 
Xóm 4, 

Bình An 2 
  

  2 Đoàn Thị Hưu 2 2 052154007354 20/06/1950 
Xóm 4, 

Bình An 2 
  

179 1 Nguyễn Văn Cƣờm 1 1 052056001139 20/03/1956 
Xóm 5, 

Bình An 2 
  

  2 Ph m Thị N y 2 2 052156004885 10/10/1956 
Xóm 5, 

Bình An 2 
  

  3 Nguyễn Văn Phi 3 1 052096009067 02/09/1996 
Xóm 5, 

Bình An 2 
  

180 1 Nguyễn Thành Châu 1 1 052053003164 02/01/1953 
Xóm 5, 

Bình An 2 
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  2 Đỗ Thị B  2 2 052158007882 01/01/1958 
Xóm 5, 

Bình An 2 
  

181 1 
Nguyễn Mạnh 

Tƣờng 
1 1 052084007399 20/04/1984 

Xóm 5, 

Bình An 2 
  

  2 Ph m Thị Vinh 2 2 052181015616 10/09/1981 
Xóm 5, 

Bình An 2 
  

  3 Nguyễn Thị Trà My 3 2 052312004635 13/11/2012 
Xóm 5, 

Bình An 2 
  

182 1 
Nguyễn Thanh 

Phong 
1 1 052050007760 10/02/1950 

Xóm 5, 

Bình An 2 
  

  2 Ph m Thị Thiệp 2 2 052160007625 01/01/1960 
Xóm 5, 

Bình An 2 
  

183 1 Nguyễn Văn Tùng 1 1 052050003902 07/02/1950 
Xóm 5, 

Bình An 2 
  

  2 Nguyễn Thị Ho  2 2 052140001749 03/03/1940 
Xóm 5, 

Bình An 2 
  

  3 Nguyễn Văn  hoảng 3 1 052088066581 20/09/1988 
Xóm 5, 

Bình An 2 
  

184 1 Nguyễn Thái Hoàng 1 1 052060010665 20/08/1960 
Xóm 5, 

Bình An 2 
  

  2 Nguyễn Thị M i 2 2 052164008279 30/08/1964 
Xóm 5, 

Bình An 2 
  

  3 Nguyễn Thành Tựu 3 1 052090009222 28/10/1990 
Xóm 5, 

Bình An 2 
  

  4 Nguyễn Thành Mão 3 1 052099003640 15/04/1994 
Xóm 5, 

Bình An 2 
  

185 1 
Nguyễn Thị Ngọc 

Giàu 
1 2 052191005225 16/02/1991 

Xóm 5, 

Bình An 2 
  

  2 Ph m Nguyễn Lê An 3 1 052319003756 03/05/2019 
Xóm 5, 

Bình An 2 
  

186 1 Trần Thị Liên 1 2 052157005764 01/01/1957 
Xóm 5, 

Bình An 2 
  

  2 Nguyễn  Cư 2 1 052051008068 01/05/1951 
Xóm 5, 

Bình An 2 
  

  3 
Nguyễn Ph m Tú 

Tuân 
3   052080015048 20/10/1980 

Xóm 5, 

Bình An 2 
  

187 1 Nguyễn Văn Gƣơng 1 1 052049005733 19/02/1949 
Xóm 5, 

Bình An 2 
  

  2 Ngô Thị Quít 2 2 052148005872 06/03/1948 
Xóm 5, 

Bình An 2 
  

188 1 Phạm Hƣng 1 1 052057006351 21/12/1957 
Xóm 3, 

Bình An 2 
  

    Nguyễn Thị Tư 2 2 052163003865 14/02/1963 
Xóm 3, 

Bình An 2 
  

189 1 Nguyễn Thị Kim Cúc 1 2 052168005016 30/10/1968 
Xóm 3, 

Bình An 2 
  

190 1 Phạm Văn Hớn 1 1 052070019256 08/05/1970 
Xóm 2, 

Bình An 2 
  

  2 Nguyễn Thị Gái 2 2 052169004764 1969 
Xóm 2, 

Bình An 2 
  

  3 Ph m Văn Hoàng 3 1 052096005224 10/10/1996 
Xóm 2, 

Bình An 2 
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191 1 Trần Văn Tẻo 1 1 052050002906 02/02/1950 
Xóm 5, 

Bình An 2 
  

  2 Đặng Thị Thân 2 2 052155009222 04/01/1955 
Xóm 5, 

Bình An 2 
  

192 1 Nguyễn Văn Hòa 1 1 052067004927 20/09/1967 
Xóm 4, 

Bình An 2 
  

  2 Trần Thị Hương 2 2 052167006234 20/05/1967 
Xóm 4, 

Bình An 2 
  

  3 Nguyễn Trí Duy Sơn 3 1 052099008081 14/09/1999 
Xóm 4, 

Bình An 2 
  

193 1 Nguyễn Thị Trà 1 2 052164005487 02/03/1964 
Xóm 1, 

Bình An 2 
  

194 2 Phạm Thanh Quí 1 1 052066018534 05/02/1966 
Xóm 1, 

Bình An 2 
  

  3 Ph m Văn Thức 3 1 052094007044 10/10/1994 
Xóm 1, 

Bình An 2 
  

  1 Nguyễn Thị Hương 2 2 052169009937 10/05/1969 
Xóm 3, 

Bình An 2 
  

  2 Nguyễn Văn Ti n 3 1 052092015864 20/11/1992 
Xóm 3, 

Bình An 2 
  

195 1 Nguyễn Thị Hƣờng 1 2 052161007402 01/01/1961 
Xóm 4, 

Bình An 2 
  

196 1 Nguyễn Thị Thanh Tiền 1 2 052184013390 25/4/1984 
Xóm 5, 

Bình An 2 
  

  2 Trần Tuấn Tho i 6 1 052208005112 15/9/2008 
Xóm 5, 

Bình An 2 
  

197 1 
Nguyễn Ngọc Kim 

Cƣơng 
1 1 052092211169 22/09/1992 

Xóm 2, 

Bình An 2 
  

  2 
Nguyễn Ph m  hánh 

Hân 
3 2 052319008737 20/09/2019 

Xóm 2, 

Bình An 2 
  

198 1 
Nguyễn Thị Thanh 

Nga 
1 1 052169009033 05/08/1969 

Xóm 2, 

Bình An 2 
  

  2 Nguyễn Th nh Việt 3 1 052094011353 18/3/1994 
Xóm 2, 

Bình An 2 
  

199 1 Phạm Quốc Toàn 1 1 052046002557 06/06/1946 
Xóm 3, 

Bình An 2 
  

  2 Võ Thị Chính 2 2 052155011551 05/09/1955 
Xóm 3, 

Bình An 2 
  

200 1 
Nguyễn Thị Thanh 

Tâm 
1 2 052191002217 30/07/1991 

Xóm 1, 

Bình An 2 
  

  2 
Nguyễn Ngọc M i 

Thùy 
3 2 052312003554 02/07/2012 

Xóm 1, 

Bình An 2 
  

  3 
Nguyễn Ngọc M i 

Thuyền 
3 2 052315008474 12/03/2015 

Xóm 1, 

Bình An 2 
  

  4 
Nguyễn Ngọc M i 

Thảo 
3 2 052319006993 12/09/2019 

Xóm 1, 

Bình An 2 
  

201 1 Huỳnh Thị Nhạt 1 2 052155005896 29/01/1955 
Xóm 3, 

Bình An 2 
  

  2 Huỳnh Th nh Dũng 3 1 052090005177 01/01/1991 
Xóm 3, 

Bình An 2 
  

  3 Huỳnh Thành Công 3 1 052095008978 27/04/1995 
Xóm 3, 

Bình An 2 
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202 1 Nguyễn Thị Chung 1 2 052163014087 02/02/1963 
Xóm 5, 

Bình An 2 
  

203 1 Lê Thị Mỹ Dung 1 2 052177013899 26/09/1977 
Xóm 4, 

Bình An 2 
  

  2 Nguyễn Văn Tửng 2 1 082085008867 01/01/1985 
Xóm 4, 

Bình An 2 
  

  3 Nguyễn Lê Lệ Quyên 3 2 052312004728 24/03/2012 
Xóm 4, 

Bình An 2 
  

  4 
Nguyễn Lê Như 

Quỳnh 
3 2 052313014964 03/09/2013 

Xóm 4, 

Bình An 2 
  

204 1 Nguyễn Thị Loan 1 1 052155008373 20/02/1955 
Xóm 4, 

Bình An 2 
  

205 1 Trần Thiên Thức 1 1 052086011635 06/01/1986 
Xóm 5, 

Bình An 2 
  

  2 Nguyễn Thị S ng 2 2 052189010644 16/06/1989 
Xóm 5, 

Bình An 2 
  

  3 Trần Thiên Tỉnh 3 1 052208015421 23/12/2008 
Xóm 5, 

Bình An 2 
  

  4 Trần Nhật Thiên Quốc 3 1 052217003017 15/06/2017 
Xóm 5, 

Bình An 2 
  

  5 Trần Thiên Huy 3 1 052221002102 10/03/2021 
Xóm 5, 

Bình An 2 
  

206 1 Nguyễn Thị Ơn 1 2 052163004299 16/12/1963 
Xóm 5, 

Bình An 2 
  

  2 Nguyễn Thị Xâm 7 2 052184004565 20/06/1984 
Xóm 5, 

Bình An 2 
  

207 1 Phạm Thị Viên 1 2 052185012795 10/04/1985 
Xóm 5, 

Bình An 2 
  

  2 Huỳnh Thị  hả Vy 3 2 052306009508 26/10/2006 
Xóm 5, 

Bình An 2 
  

  3 Huỳnh Tấn Hải 3 1 049205015836 10/05/2005 
Xóm 5, 

Bình An 2 
  

  4 Ph m Minh Bảo  ho  3 1 052220011616 21/11/2020 
Xóm 5, 

Bình An 2 
  

208 1 
Nguyễn Thị Hồng 

Lan 
1 2 052150006316 20/05/1950 

Xóm 5, 

Bình An 2 
  

209 1 Nguyễn Thị Sinh 1 2 052163003395 29/10/1963 
Xóm 5, 

Bình An 2 
  

  2 Nguyễn Thị Sáu 7 2 052172023753 10/02/1972 
Xóm 5, 

Bình An 2 
  

210 1 Trần Văn Lạp 1 1 052065009914 30/4/1965 
Xóm 5, 

Bình An 2 
  

  2 Đỗ Thị Ngãi 2 2 052165010480 28/8/1965 
Xóm 5, 

Bình An 2 
  

211 1 Võ Thành Long 1 1 052050003512 20/08/1950 
Xóm 4, 

Bình An 2 
  

  2 Đặng Thị Xuân 2 2 052150009261 10/05/1950 
Xóm 4, 

Bình An 2 
  

  3 
Võ Thành Lâm 

Phương 
3 1 052082011852 02/03/1982 

Xóm 4, 

Bình An 2 
  

  4 
Trần Thị Th nh 

Hương 
8 2 052188009752 06/04/1988 

Xóm 4, 

Bình An 2 
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  5 Võ Ánh Ngọc 6 2 052311014366 04/08/2011 
Xóm 4, 

Bình An 2 
  

  6 Võ Ánh Ngân 6 2 052315005239 28/04/2015 
Xóm 4, 

Bình An 2 
  

212 1 Đoàn Thủy Triều 1 1 052078018099 20/5/1978 
Xóm 4, 

Bình An 2 
  

  2 Hồ Hà Hướng 2 2 066185003196 10/3/1985 
Xóm 4, 

Bình An 2 
  

  3 Đoàn Hồng Hà 3 1 052204015135 02/11/2004 
Xóm 4, 

Bình An 2 
  

  4 Đoàn Trường Gi ng 3 1 052208008413 17/11/2008 
Xóm 4, 

Bình An 2 
  

  5 
Đoàn Hồ Ngân 

Thương 
3 2 052312004626 05/4/2012 

Xóm 4, 

Bình An 2 
  

  6 Đoàn Hồ Anh  hôi 3 1 052214009126 14/6/2014 
Xóm 4, 

Bình An 2 
  

213 1 
Cao Hồ Thị Trâm 

Anh 
1 2 052150003776 10/10/1950 

Xóm 4, 

Bình An 2 
  

214 1 Huỳnh Văn Giao 1 1 052053007224 26/04/1953 
Xóm 3, 

Bình An 2 
  

  2 Trần Thị Th nh 2 2 052149006136 30/04/1949 
Xóm 3, 

Bình An 2 
  

  Tổng cộng 59 hộ;  150 khẩu 150 149         

  Toàn xã: 214 hộ;  593 khẩu 593 592         
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